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Xu hướng đảo ngược ở các khu vực khác 

Nếu xem xét 30 hoặc 40 năm qua thì có thể nói rằng Châu Âu đang 
ở bước ngoặt về tính tôn giáo: mô thức sụt giảm bây giờ đã được cân 
bằng bởi sự đổi mới của Kitô giáo ở một mức độ nào đó và sự phát 
triển tính tự chủ về mặt tâm linh, đặc biệt ở thế hệ mới. Những khuynh 
hướng mới này trở nên rõ ràng chủ yếu từ những năm 1990 và nổi bật 
hơn ở các nước hậu chủ nghĩa cộng sản. Trước khi tiến hành phân 
tích, các khuynh hướng này phải được đặt lại trong khuôn khổ tiến 
trình chung của các giá trị, từ khi có những xáo trộn trong các xu 
hướng ở những khu vực khác (Galland, 2000; Schweisguth, 2002) và 
tất cả những biến đổi này có lẽ có mối liên hệ mật thiết bên trong với 
nhau.  

Gần đây, Etienne Schweisguth chỉ ra rằng, “so sánh với sự dịch 
chuyển chậm nhưng không thể ngăn được của một mảng kiến tạo, các 
giá trị truyền thống đang sụt giảm với sự thay đổi thế hệ. Các thế hệ 
mới, với các cách thức mới nhìn nhận cuộc sống và thế giới, dần dần 
thay thế các thế hệ cũ, những người có nhãn quan vẫn còn mang dấu 
ấn các giáo điều tôn giáo và tôn trọng các nhà chức trách”; bản thân 
thái độ đối với tôn giáo cũng diễn ra tương tự như vậy (2002, tr. 162). 
Tuy nhiên, từ năm 1990 đến 1999, có sự gia tăng tỷ lệ những người trả 
lời cho rằng “tôn trọng nhà chức trách hơn” (Biểu đồ G4), tin tưởng 
cảnh sát và quân đội. Họ cho rằng đó là điều cần thiết để “duy trì trật 
tự quốc gia” (tương phản với “bảo vệ tự do ngôn luận”), cảm thấy 
chung thủy và có con là điều quan trọng đối với một cuộc hôn nhân 
                                         
1 Bài viết có tiêu đề “Trends in Religious Feeling in Europe and Russia”, tác giả 
Yves Lambert (Amy Jacobs dịch sang tiếng Anh), đăng trên Tạp chí Revue francaise 
de sociologie 2006/5 (Vol.47), tr. 99-129. 
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thành công (Biểu đồ G4), và đối với vấn đề đạo đức công, không đồng 
ý hối lộ và gian lận thuế. Trong trường hợp chung thủy, xu hướng thay 
đổi đã xuất hiện lần đầu vào năm 1990 trong các thế hệ hậu chiến 
tranh, đặc biệt là thế hệ mới nhất (18-26 tuổi), và hiện tượng này trở 
nên mạnh mẽ nhất trong các thế hệ hậu chiến tranh vào năm 1999. Sự 
đánh giá lại này trở nên mạnh mẽ nhất ở Pháp và Đan Mạch, nơi mà 
sự chung thủy không có sức mạnh nhất trong cuộc điều tra năm 1981 
(xem Biểu đồ G8 đối với Pháp), cho tới khi sự thay đổi thế hệ đang có 
một hiệu ứng trái ngược lại so với trước đây. Về việc tôn trọng nhà 
chức trách và trật tự, sự thay đổi này chỉ được quan sát thấy từ năm 
1990 và tiến triển chậm qua mỗi thế hệ mới (Biểu đồ G4 và G8). 
Etienne Schweisguth (2000, tr. 209) cũng lưu ý rằng ở Pháp quan 
điểm cho rằng việc đến trường học trước tiên và quan trọng nhất là để 
“truyền tải kỷ luật và ý thức về giá trị của sự nỗ lực” chứ không phải 
là “đánh thức tâm trí và dạy về tư duy phê phán” đã đạt được sự thành 
công kể từ năm 1997 (các cuộc điều tra thực hiện bởi Trung tâm 
nghiên cứu đời sống chính trị Pháp-Centre d’Études de la Vie 
Politique Francaise [CEVIPOF]).  

Điều gì cắt nghĩa cho sự đảo ngược này? Không có một sự giải 
thích dứt khoát nào. Có thể nghĩ tới sự đảo ngược đó như “một sự trở 
lại vòng chuyển động của một quả lắc” sau khi “bứt ra khỏi” (break 
from) giai đoạn trước với sự phản kháng và sự buông lỏng kỷ cương, 
như Etienne Schweisguth và tôi có gợi ý, và như đã được gợi ý bởi 
quan sát từ mỗi khu vực giá trị, sự đảo ngược mạnh mẽ hơn ở các 
nước đã từng tiến xa nhất theo xu hướng đối lập lại. “Điều này có lẽ 
liên quan tới sự tỉnh thức về những tác động của việc ly hôn tăng đối 
với con cái, về nỗi sợ đối với AIDS, và sự gia tăng khát vọng đối với 
tính xác thực”, Etienne Schweisguth gợi ý (2002, tr. 165), tiếp đó là sự 
gợi lên trong ký ức về những ảnh hưởng của việc gia tăng các dạng 
bạo lực, phiền muộn và phạm pháp.  

Trường hợp này vẫn thường có một ẩn dụ đang gây hiểu nhầm. Sự 
biến đổi này không phải đang tác động tới tất cả các khu vực, và nó 
không phải chỉ là một sự trở lại đối với các giá trị “truyền thống” mà 
là sự định nghĩa lại chúng. Chủ nghĩa tự do trong các vấn đề lối sống 
tiếp tục tiến triển, khi cho thấy có sự sụt giảm trong các quan điểm 
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không ủng hộ đồng tính, phá thai, ly dị, an tử (euthanasia), và tự tử, 
mặc dù thái độ đối với việc sử dụng các loại thuốc có chất cần sa vẫn 
còn do dự. Tại sao lại có những khác biệt này? Galland và 
Schweisguth đưa ra sự phân biệt hữu ích ở đây giữa tự do hóa thái độ 
đối với các vấn đề đời sống riêng tư và sự buông lỏng kỷ cương: “Sự 
tiến triển của quan điểm tự do hóa đối với các vấn đề đời sống riêng tư 
được hiểu là để mỗi người tự do lựa chọn cách mà họ muốn đem lại 
cho cuộc sống của mình, không nên bị nhầm lẫn với sự buông lỏng kỷ 
cương, vốn được hiểu như sự suy yếu nói chung của tất cả các chuẩn 
mực xã hội” (Galland, 2000, tr. 208). Các cuộc khảo sát cho thấy khát 
vọng đối với sự tự do hơn trong các vấn đề đời sống riêng tư và sự 
thống trị nhiều hơn trong đời sống tập thể; Galland viết “nhìn chung 
đó là các chuẩn mực có liên quan trong đời sống riêng tư, các chuẩn 
mực định chế trong đời sống công cộng” (Sđd, tr. 213). “Sự trở lại cổ 
vũ cho giá trị chung thủy trong hôn nhân có thể được hiểu theo nghĩa 
là sự tin tưởng lẫn nhau để gìn giữ các mối quan hệ mà tới bây giờ sự 
vững chắc của chúng không còn được đảm bảo bằng các nguyên tắc 
vô hình. Biến số giảm đối với sự buông lỏng kỷ cươngở những thế hệ 
trẻ hơn [không phải] chỉ là sự trở lại đối với các giá trị truyền thống 
tạm thời bị từ chối bởi các thế hệ vốn nghiêng nhiều hơn về sự phản 
kháng.Thay vào đó nó biểu hiện một cách thức mới điều chỉnh các 
mối quan hệ xã hội, trước tiên và quan trọng nhất dựa vào sự giữ gìn 
và duy trì các mối quan hệ mật thiết nhất” (Sđd, tr. 214). 

Chúng tôi không thấy hiện tượng tương tự của xu hướng đảo ngược 
ở khu vực phản kháng xã hội và chính trị (Bréchon, 2002b). Ngược lại 
với các xu hướng trước, thái độ phản kháng không đạt tới diện rộng 
của dân số và thậm chí còn sụt giảm so với trước năm 1981. Điều này 
có thể giải thích thực tế rằng không có hiện tượng đảo ngược nào từ 
năm 1981-1990 tới năm 1999. Tuy nhiên, chúng tôi cần để cập ở đây 
là tình trạng không đi bầu cử chiếm chủ đạo từ năm 1981 trong diện 
rộng dân số và thậm chí còn diễn ra nhiều hơn ở những người trẻ, và 
sự suy giảm chính trị hóa trong số người trẻ từ năm 1990 đến 1999. 
Pierre Bréchon hiểu đây là một bước chuyển từ bầu cử như một nghĩa 
vụ sang bầu cử theo mong muốn (tức là, một người tham gia nếu họ 
thấy lá phiếu đáng để bầu) - và điều này cũng đúng tương tự với tình 
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trạng đi nhà thờ. Trong khi, khuynh hướng đối với hoạt động phản 
kháng (kiến nghị, tẩy chay, đình công, ngồi đình công) gia tăng, đặc 
biệt trong giới trẻ, thì một hiện tượng mà Pierre Bréchon giải thích là 
sự ưa thích với dạng hoạt động hướng đích trực tiếp, nằm bên ngoài 
các hoạt động chính trị cổ điển. Không có sự thay đổi nào được thấy ở 
vị trí cánh tả - hữu chính trị từ năm 1981 đến 1999 đối với 9 nước 
được nghiên cứu, và trong khi các xu hướng tùy thuộc vào mỗi quốc 
gia, thì đây lại là sự cần thiết để theo kịp với nguyên lý luân phiên 
quyền lực, chứ không phải như đã được giải thích, đó là các xu hướng 
có liên quan tới những hiện tượng trước đây, ngoại trừ đối với sức 
mạnh của nhóm cực hữu trong cánh hữu.  

Có mối quan hệ nào giữa những biến đổi này và những biến đổi đã 
được quan sát về tính tôn giáo? Cả Olivier Galland và Étienne 
Schweisguth đều cho rằng có mối liên hệ giữa suy giảm sự buông lỏng 
kỷ cương và sự trở lại trong tính tôn giáo, nhưng không đưa ra phân 
tích các mối liên hệ khả thi giữa chúng. Trường hợp nước Pháp, nơi 
mà sự buông lỏng kỷ cương đã bắt đầu sụt giảm vào những năm 1980, 
thì một thực tế đáng chú ý là tiến trình này đã bắt đầu ở những người 
tuyên bố không tôn giáo và những người thường xuyên đi lễ nhà thờ, 
mặc dù họ họ đến muộn và đứng ở xa. Ở toàn Châu Âu, câu chuyện 
gần như cũng tương tự: đối với những người tuyên bố không tôn giáo 
thì sự dịch chuyển diễn ra mạnh nhất (Bảng III), mặc dù điều này tùy 
thuộc vào mỗi nước. Như thế, đối lập với những gì mà người ta 
thường nghĩ tới trước khi nghiên cứu, sự suy giảm của biến số buông 
lỏng kỷ cương đã không dẫn tới sự gia tăng trong tính tôn giáo mà do 
sự phát triển tự chủ. Dù sao thì thái độ khác nhau giữa những người 
tuyên bố không tôn giáo và những tín đồ tham gia thực hành đã bị sụt 
giảm đáng chú ý ở điểm này; sự suy giảm biến số buông lỏng kỷ 
cương có lẽ tạo điều kiện cho sự trở lại của biến số tính tôn giáo, và sự 
trở lại này dường như tạo điều kiện cho sự suy giảm biến số buông 
lỏng kỷ cương. Những thay đổi này có thể phản ánh một nỗ lực chung 
để tìm kiếm các chuẩn mực, tiêu chuẩn, bản sắc, những thứ thậm chí 
có thể dẫn tới sự đánh giá lại nhất định nào đó về các thiết chế, điều 
này cũng đặc biệt diễn ra ở những người trẻ khi xem xét tới cảnh sát, 
quân đội, và các thiết chế tôn giáo (đối với việc đáp ứng các nhu cầu 
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luân lý, gia đình và tâm linh). Đây là sự trở lại đối lập với điều mà 
đang được hiểu hiện nay cho rằng các thiết chế đang suy giảm. 

Rất nhiều thay đổi có liên quan theo một cách khác nếu chúng tôi 
giả định rằng sự trở lại tính tôn giáo không phải chỉ là sự trở lại đối 
với quá khứ và do đó không phải là “sự trở lại của tôn giáo” (return of 
the religious). Trong thực tế, các hành vi tôn giáo đã thay đổi sâu sắc 
(Babès, 1996). Với Công giáo, Công đồng Vatican II (1962-1965) đã 
góp phần đối với ảnh hưởng này. Các cuộc khảo sát của Châu Âu cho 
chúng ta thấy điều này, đủ để gợi lại các khía cạnh ràng buộc, cảm 
giác tội lỗi và nỗi sợ hãi hỏa ngục đã mang lại sự tự do, thành tựu trên 
thế gian và ít lo lắng hoặc sợ hãi về cuộc sống đời sau, tới sự mở rộng 
vào một niềm tin vào cuộc sống như thế vẫn được duy trì hoặc còn 
đang gia tăng. Tội lỗi đã được định nghĩa lại như sự ngăn trở sự phát 
triển toàn diện của tình yêu và mối quan hệ tới chính bản thân, người 
khác và Thiên Chúa. Tôn giáo “tùy chọn”, niềm tin xác xuất 
(probabilistic belief) và chủ nghĩa thực dụng trở nên thống trị. Trong 
giới trẻ Công giáo, “nhận thức cá nhân đã thay thế quyền uy bên ngoài 
đối với các vấn đề xã hội và đạo đức cá nhân”, điều này đã được John 
Fulton quan sát dựa trên cơ sở cuộc điều tra tiểu sử ở Châu Âu (2000, 
tr.169). Ở Mỹ, thế hệ baby-boom đã trở thành các nghệ nhân của một 
thứ “tôn giáo chỉnh sửa” (remaking of religion) (Roof, 1999). Để đáp 
ứng phần của họ, rất nhiều giáo hội đã tích hợp nhu cầu tự chủ cá 
nhân, thậm chí khi duy trì các chuẩn mực của họ, trong cả trường hợp 
hàng phẩm trật Công giáo. Ở đây một lần nữa cho thấy, tiến trình cá 
nhân hóa đang tiếp diễn theo cách cho phép cá nhân hóa phù hợp với 
các hình thức thiết chế, tập thể những thứ sẽ bảo vệ chính cá nhân hóa, 
như đã được minh họa bởi trường hợp giới trẻ Kitô giáo thích tham dự 
một cách không ràng buộc và tụ họp quy mô lớn ở những nơi mà họ 
có thể tạo ra các hình thức mang tính xã hội của riêng mình (ví dụ, 
Ngày Giới trẻ Thế giới - World Youth Days) (Hervieu-Léger, 1999). 
Nói cách khác, với giáo hội như với một gia đình, thì sự trở lại thiết 
chế không chỉ là sự trở lại, bởi vì nó không bao hàm mối quan hệ 
tương tự với thiết chế hay với thiết chế tương đồng. Với điều này, có 
lẽ chúng tôi cho rằng khó có những khả năng về sự tái xác định lại vấn 
đề làm thế nào để cá nhân hóa và thiết chế hóa cùng tồn tại. 
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Đối với sự giải thích tổng thể về những thay đổi đang diễn ra 

Chúng tôi không có sự giải thích nào về sự gia tăng tính tôn giáo 
mạnh hơn so với sự suy giảm của tính buông lỏng kỷ cương. Sau lần 
đầu tiên đem ra ánh sáng về sự trở lại tôn giáo, tôi đã tham vấn các 
đồng nghiệp ở các nước khác đang phụ trách phần về “tôn giáo” của 
các cuộc điều tra Châu Âu, tất cả mọi người cũng tỏ ra ngạc nhiên 
tương tự như vậy. Nhiều đồng nghiệp ở Tây Âu còn gợi ý về khả năng 
“sự trở lại vòng chuyển động của quả lắc”, trong khi các chuyên gia ở 
các nước hậu chủ nghĩa cộng sản đặt một giả thuyết về sự phản ứng 
đối với tình trạng phi chuẩn mực xã hội và thiếu vắng giá trị tiêu 
chuẩn và các triển vọng tương lai khiến nhiều người đau đớn ở các 
nước này. Trước đây, tôi đã đề xuất một mô hình phân tích dựa trên 
quan sát về vấn đề tính tôn giáo, ở đó tính hiện đại có thể đem tới 4 
hiệu ứng: sự suy giảm, sự thay mới (thích nghi), phản ứng bảo thủ và 
đổi mới, khi một chức năng của các bối cảnh kinh tế-xã hội, các quốc 
gia, giai cấp và các cá nhân, cùng với sự hiểu biết về các hệ thống biểu 
tượng thế tục (tư tưởng, quyền con người và các biểu tượng khác) gia 
tăng tầm quan trọng thì tôn giáo không còn là nền tảng biểu tượng của 
xã hội mà trở nên là một lĩnh vực tự chọn phù hợp với sự tự chủ hóa 
tương đối trong các khía cạnh chính của hoạt động (chính trị, kinh tế, 
nghệ thuật, v.v.) (Lambert, 2000b). Tôi đã tìm kiếm để vận dụng mô 
thức này đối với sự biến đổi đang diễn ra, chính xác là theo cách này 
để khảo cứu tính hiện đại đã đang phát triển có thể giải thích về những 
biến đổi tác động đến sự suy giảm, sự thay mới, phản ứng với truyền 
thống và sự đổi mới. Những gì sau đây chính là sự tổng kết các tài liệu 
phát hiện của tôi. 

Tính hiện đại có thể được đặc trưng theo nhiều cách, nhưng (ít 
nhất) có các yếu tố cấu thành sau cần được đưa lên trước: tính ưu việt 
của lý trí, sự phát triển khoa học và công nghệ, khao khát tự do, sự 
tham gia vào của quần chúng ở một giai đoạn lịch sử (với chủ nghĩa 
dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội, v.v.), sự phát triển kinh tế, chuyên 
môn hóa chức năng và toàn cầu hóa. Để đảm bảo sự phù hợp với các 
mục tiêu của bài viết này, nếu chúng tôi vẫn duy trì một cách nghiêm 
ngặt với dữ liệu thực nghiệm, thì có thể nói những gì về tác động của 
mỗi yếu tố này? 
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(1) Chúng tôi bắt đầu với sự khao khát tự do, nói cách khác, tiến 
trình cá nhân hóa, hơn nữa được hiểu như là một trục cơ bản mà ở đó 
các giá trị được mở ra theo cuộc khảo sát của Châu Âu. Về mặt lý 
thuyết, tự do lựa chọn của cá nhân có thể làm lợi cho một trong bốn 
tác động. Chúng tôi nhìn thấy trong khuôn khổ của sự giải phóng khỏi 
các giá trị và chuẩn mực truyền thống, điều này càng diễn ra nhiều thì 
càng làm suy giảm tôn giáo, trong đó dường như lại có sự trung tính 
hơn ở những người trẻ và thậm chí điều đáng lưu ý xu hướng tăng sự 
quan tâm tới các giá trị và chuẩn mực như vậy đặc biệt trong giới trẻ. 
Hiệu ứng theo thời gian đầu tiên tới số đông người có trình độ học vấn 
cấp hai (secondary education) sau đó là những người có trình độ học 

vấn đại học∗∗, là một nhân tố quan trọng trong cá nhân hóa, đã bị ăn 
mòn, để đánh giá tương quan nghịch giữa trình độ học vấn và tính tôn 
giáo được quan sát tới năm 1990 (yếu tố lứa tuổi đã được kiểm tra), có 
lẽ vì sự phát triển trong thời gian này của tinh thần tự chủ và phê phán. 
Bên trong Công giáo, với những người có trình độ học vấn cấp hai và 
cao hơn đã đẩy nhanh sự sụt giảm trong các ơn gọi thiêng liêng và các 
phong trào giới trẻ. Nhưng cũng có lẽ chính sự ủng hộ chấp nhận đức 
tin mang tính cá nhân hơn, chứ không phải là dạng đức tin tự chủ 
thoát khỏi tôn giáo thiết chế, hiện nay xu hướng này có thể được hiểu 
như là sự cân bằng lại xu hướng trước trong giới trẻ, kể từ năm 1999 
khi mối tương quan nghịch giữa cấp độ học vấn và tính tôn giáo bị 
mất đi hoặc trở nên thuận.  

(2) Về mặt chính trị-xã hội, bối cảnh tổng thể không phải ở tất cả 
các cấp độ đều không thuận tiện cho tôn giáo hiện nay như 30 năm về 
trước. Trong suốt những năm cuối 1960 và đầu 1970, người trẻ là 

                                         
∗∗ Trình độ học vấn ở đây tính theo hệ thống giáo dục của các nước Châu Âu. Theo 
Europa.eu, hệ thống giáo dục theo chuẩn quốc tế ISCED của Châu Âu gồm: giáo 
dục mầm non, giáo dục tiểu học (từ 5 tuổi/dưới 7 tuổi tới 10 tuổi/13 tuổi), giáo dục 
trung học bậc thấp (từ 10 hoặc 13 tuổi tới 14 hoặc 16 tuổi), giáo dục trung học bậc 
cao ( bắt đầu từ 14 hoặc 16 tuổi). Sau đó các học sinh có thể theo học giáo dục sau 
trung học nhưng không phải bậc ba (trung học phổ thông) để có các kinh nghiệm 
chuẩn bị bước vào thị trường lao động. Tiếp theo là giáo dục bậc ba ngắn hạn nhằm 
trang bị các tri thức, kỹ năng chuyên môn. Nếu theo chuẩn ISCED 1997 thì giai 
đoạn đầu của bậc ba sẽ tương đương với giáo dục cử nhân và thạc sĩ theo chuẩn hiện 
nay. Còn giai đoạn hai của giáo dục bậc ba sẽ tương đương với tiến sĩ theo chuẩn 
ISCED hiện nay.  
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những người cánh tả và bối cảnh chung lúc đó được đặc trưng bởi sự 
mở rộng của cách mạng (ở các nước thuộc địa cũ, Trung Quốc, Châu 
Mỹ Latinh). Hơn nữa sự phân chia tả/hữu diễn ra theo hai mô thức 
khác biệt lớn của xã hội, thậm chí trong bối cảnh của chế độ dân chủ 
xã hội (social-democracy), ở đó còn có sự mở rộng tới các thiết chế 
tôn giáo, những tổ chức có thù nghịch với chủ nghĩa xã hội và thậm 
chí nhiều hơn với chủ nghĩa cộng sản. Khi cánh tả xẹp xuống, giai 
đoạn vỡ mộng lớn bắt đầu diễn ra (thể hiện sâu rộng vào năm 1994 đối 
với hệ thống Tổng cục Quản lý Trại cải tạo lao động của Liên Xô, 
v.v.), theo sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Liên bang Xô Viết 
(1989). Kitô giáo góp phần vào sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản; 
thậm chí ở Ba Lanđiều đó còn diễn ra qua hoạt động của giai cấp công 
nhân (Solidarnosc). Hơn nữa khi các đảng chính trị cánh tả từ bỏ tư 
tưởng loại bỏ chủ nghĩa tư bản, cánh tả và cánh hữu trở thành đại diện 
cho hai phiên bản khác nhau của cùng một mô hình xã hội, trong khi 
các giáo hội đã chuyển sang chấp nhận bỏ phiếu cho các đảng xã hội - 
điều này bây giờ được thể hiện ở một số nhỏ những người đi lễ nhà 
thờ thường xuyên (churchgoers). Với sự thay đổi này, sự phân chia 
cánh tả/hữu không còn là nguồn chính dẫn tới sự phân chia về thái độ 
tôn giáo.Nguồn dẫn tới sự phân chia đó bây giờ là lứa tuổi, dưới 
những tác động của sự phá vỡ như đã được miêu tả trước. Kết quả là 
có cả sự trung lập và có xu hướng ủng hộ Kitô giáo, bây giờ không 
còn xem chủ nghĩa cộng sản là đối thủ và kẻ thù chính nữa; cũng giải 
thoát khỏi các nhà độc tài Tây Ban Nhà và Bồ Đào Nha vốn là những 
thứ làm tổn thương hình ảnh Giáo hội Công giáo; và xu hướng chung 
hướng tới sự rút lui khỏi chính trường.  

(3) Chúng ta biết rằng sự ưu việt dành cho lý trí đã dẫn tới sụt giảm 
tôn giáo trong lịch sử (sự kết thúc của độc quyền “mặc khải”) cũng 
như sự đổi mới (duy lý hóa tôn giáo) (religious rationalization), đổi 
mới để phù hợp với quan niệm cho rằng do Thiên Chúa phú cho con 
người lý trí, nên lý trí không thể đứng đối lập với đức tin khai sáng, 
tạo ra một sự đổi mới có những ảnh hưởng xã hội mạnh mẽ (Weber, 
Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản). Không có 
bảng câu hỏi điều tra đầy đủ nào về điều này, nên chúng tôi không thể 
nói gì hơn về bối cảnh hiện tại được xem xét ở đây, ngoài việc nhắc 
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lại sự ưu việt của lý trí đã được thử thách bởi tinh thần phê phán bắt 
nguồn từ triết học và phân tích tâm lý học cũng như bởi khuynh hướng 
trao lại các quyền cho cảm xúc.  

(4) Có thể nói về những tác động nào của phát triển kinh tế? Như 
đã được giải thích, vào những năm 1960, công nghiệp hóa và đô thị 
hóa đã xuất hiện trở thành các nhân tố chủ yếu của suy giảm tôn giáo, 
tỷ lệ tham gia dịch vụ tôn giáo thấp so với sự tiến bộ của những quá 
trình này (Acquaviva, 1967). Tuy nhiên, nguyên nhân chính là các yếu 
tố chính trị - xã hội (xem ở trên): vô sản hóa là nguyên nhân cơ bản 
của sự sụt giảm này, sau khi bứt khỏi các cộng đồng giáo xứ gốc. Tình 
trạng này ngày nay là gì? Khi phân tích tác động của quy mô đô thị 
đối với mức độ tính tôn giáo bằng sử dụng dữ liệu điều tra năm 1990 
và tính đến yếu tố độ tuổi cũng như nghề nghiệp (các cư dân nông 
thôn ở độ tuổi già hơn, và những người nông dân có tính tôn giáo 
nhiều hơn), tôi chỉ phát hiện ra ba trường hợp ảnh hưởng đáng chú ý - 
là các đô thị lớn như Paris, Amdsterdam, và London - có lẽ vì sự phân 
rẽ chính trị - tôn giáo đã được gạt sang một bên. Các nhà xã hội học đã 
nghiên cứu về các tương quan giữa GNP/đầu người và mức độ tính 
tôn giáo ở mỗi nước vào năm 1990 và 1999, đồng thời tính đến cả các 
đặc điểm như trình độ học vấn (Dobbelaere và Jagodzinski, 1995; 
Billet et al, 2003). Tương quan giữa GNP/đầu người và sự tham dự 
nhà thờ là tương quan nghịch nhưng ở mức độ thấp, và giảm hơn nếu 
tính tới yếu tố giáo phái, như ở các nước Tin lành (đặc biệt là thuộc 
Tin Lành Luther) là những nước phát triển nhất và có ít tính tôn giáo 
nhất. Trong khi đó, các nước ít hiện đại hóa nhất là những nước Công 
giáo và có tính tôn giáo nhiều nhất, một số nước hiện đại hóa nhất 
khác cũng có mức độ tính tôn giáo khá cao (Áo, Luxembourg, Thụy 
Sĩ, không đề cập tới trường hợp Hoa kỳ). Nghiên cứu tương tự ở Châu 
Âu và Nga, cũng đã được sử dụng Chỉ báo Phát triển con người của 
Liên hợp Quốc (United Nations Human Development Indicator), cho 
kết luận tương tự, tất cả các chỉ báo đều cân bằng nhau ngoại trừ chỉ 
báo quá khứ chủ nghĩa cộng sản có liên quan tới tính tôn giáo yếu hơn 
(Pickel, 2003). Nhưng những phân tích này không dành cho những 
người trẻ, như chúng ta đã thấy, tính tôn giáo của họ đang tăng lên ở 
các nước như Đan Mạch, Thụy Điển, Tây Đức, Bỉ, Áo, và hầu hết các 
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nước hậu chủ nghĩa cộng sản, với một thực tế có thể thay đổi kết quả 
với các nước này.  

Tuy nhiên, chúng tôi có thể kết luận rằng sự phát triển về con 
người và kinh tế trong những thập niên qua có xu hướng làm suy yếu 
đi tình cảm tôn giáo. Giải thích này nhìn chung được đưa ra đối với sự 
phát triển phù hợp với tiến trình duy lý hóa vốn được cho là đối lập 
với cảm xúc tôn giáo (trong các nghiên cứu đã đề cập trước, GNP/đầu 
người được xem như một chỉ báo của tiến trình này), một tiến trình mà 
những người theo tập trung sự chú ý tới các mối bận tâm trên trần thế, 
dẫn tới sự bất lợi đối với mối quan tâm tới sự cứu rỗi linh hồn 
(salvation) trong thế giới khác. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy thì mối 
liên hệ giữa tiến bộ kinh tế và suy giảm tôn giáo sẽ trở nên mạnh mẽ 
hơn. Nhưng tại sao lại không phải như vậy? Có lẽ vì sự thật về việc 
phân hóa chức năng vốn được viện dẫn bởi những tác giả này như là 
sự hỗ trợ duy lí hóa kinh tế đã không có sự kìm nén chắc chắn đối với 
tính tôn giáo: phát triển kinh tế không phải là hiện tượng ồ ạt hay mới 
như vào những năm 1970 và Kitô giáo đã được giải thích lại cho phù 
hợp với giá trị dựa trên sự hoàn thiện phát triển cá nhân ở trong thế 
giới này. Hiện tượng này đã được soi rọi bởi nghiên cứu của Alexis de 
Tocqueville gần hai thế kỷ trước ([1835] 1899 với bản tiếng Anh): 
“Người Mỹ không chỉ theo tôn giáo với sở thích của mình, mà họ 
thường đặt sở thích của mình vào thế giới này và bắt các tôn giáo phải 
theo sở thích. Vào thời kỳ Trung cổ, giáo sĩ đã không nói gì khác 
ngoài một vương quốc tương lai; họ đã rất quan tâm tới việc chứng 
minh rằng một Kitô hữu chân thực có thể là một người hạnh phúc ở 
vương quốc đó. Nhưng các nhà thuyết giáo Mỹ luôn thích đề cập tới 
trần gian […] và thường khó chắc chắn trong các bài giảng về việc 
liệu mục tiêu chính của tôn giáo có phải là để đạt được một hạnh phúc 
vĩnh hằng ở một thế giới khác hoặc sự phồn vinh trong thế giới đó hay 
không”. 

(5) Như chúng ta biết, sự phát triển của khoa học đã dẫn tới sự 
không tin (disbelief) (như các vấn đề của học thuyết Galileo và 
Darwin, chủ nghĩa khoa học,những vấn đề khác), sự thay đổi (giải 
thần thoại hóa Kinh Thánh, sàng lọc đức tin), phản ứng trào lưu chính 
thống (Chủ nghĩa Darwin gây ra “trào lưu chính thống” tôn giáo ở 
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Hoa Kỳ nơi mà chủ nghĩa sáng tạo chắc chắn không bao giờ ngừng 
tay), và sự đổi mới (khoa học huyền bí, Khoa học luận, v.v.). Ở đây, 
chúng tôi cũng thiếu dữ liệu, ngoại trừ quan niệm của Kinh Thánh và 
dữ liệu về Pháp. Theo các cuộc khảo sát ISSP 1991 và 1998, cách hiểu 
của những người theo trào lưu chính thống tôn giáo về Kinh Thánh 
(đồng tình với tuyên bố “Kinh Thánh là lời Chúa; nó cần được giải 
thích theo nghĩa đen”) đã có rất ít người tán thành ở các quốc gia được 
khảo sát và đang bị sụt giảm vào năm 1998 (khoảng 10% người trả lời 
khẳng định), ngoại trừ ở Nga ( Lambert, 2000c). Ở Pháp, cuộc khảo 
sát CSA-Le Monde-La Vie 1994 (Thế giới - Cuộc sống) (Michelat, 
Potel, và Sutter, 2003), được làm lại vào năm 2003 (Lambert), đã cho 
thấy những câu trả lời với tuyên bố sau: “Tiến bộ càng được tạo ra 
trong tri thức khoa học, càng khó để tin vào Thiên Chúa”. Vào năm 
1994, 49% người trả lời đồng ý (“rất đồng ý” hoặc “đồng ý”) đối lập 
với 47% số người không đồng ý - cho thấy một tín hiệu rõ ràng của 
vấn đề cố chấp. Và trong cuộc điều tra 2003, tỷ lệ đồng ý giảm từ 49% 
xuống 47% - trong đó những người ở độ tuổi 18-24 giảm từ 63% 
xuống 49%, sự thật này giải thích cho sự trở lại của tính tôn giáo trong 
những người trẻ. Chúng tôi không biết về thực trạng ở các nước khác. 

(6) Tác động của phân hóa chức năng (tự chủ hóa tương đối của 
mỗi lĩnh vực hoạt động) về mức độ tính tôn giáo rất khó để đánh giá 
bởi vì ngay cả ở các nước duy trì quốc giáo, như các nước theo 
Luther và Hy Lạp, hoặc có quốc giáo “được thiết lập” như Anh và 
Scotland, thì vai trò của loại tôn giáo này trong thực tế vẫn bị giới 
hạn trong khu vực riêng tư và điều này dường như cũng diễn ra 
tương tự ở các quốc gia khác. Hơn nữa, các nước này lại có mức độ 
tính tôn giáo thấp nhất ở Châu Âu: sự thoải mái với tình trạng đặc 
quyền đặc lợi của tôn giáo và những liên hệ của nó với các tầng lớp 
thống trị đã có những hiệu ứng “không mong muốn”. Ở đây loại trừ 
trường hợp Hy Lạp vì thực tế bản sắc Chính Thống giáo đã thành 
biểu tượng căn nguyên dân tộc để chống lại đế chế Ottomans (điều 
tương tự cũng xảy ra với trường hợp Ba Lan). Trong thực tế, đối với 
địa vị của các tôn giáo và các nhánh Kitô giáo ở Châu Âu, xu hướng 
trong 20 năm qua có những suy giảm ở các thái cực: hầu hết các 
nước thế tục hóa nhất, như Pháp, đang có xu hướng công nhận nhiều 
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hơn đối với tôn giáo (các trường học của các giáo phái dưới sự thỏa 
ước của nhà nước, nội dung chương trình học, các cam kết đạo đức, 
v.v.), trong khi ở thái cực khác, các tôn giáo chính thức - ở các nước 
có một tôn giáo - lại ít được gán cho tính chất giáo phái (ở Thụy 
Điển, những đứa trẻ mới sinh không lâu sau đó sẽ được tự động đăng 
ký thuộc về Luther, nếu bố mẹ không có tuyên bố phản đối). Những 
thay đổi này chỉ theo sau, và thậm chí là phản ánh, sự tiến triển của 
“các trạng thái tinh thần” (mentalities).  

Nhưng sự tự chủ hóa tôn giáo trong đời sống xã hội hiểu theo nghĩa 
rộng nhất của từ này có thực sự là đã đi vào các trạng thái tinh thần và 
thực hành? Sự trở lại tính tôn giáo này đi cùng với xu hướng giải thế 
tục hóa hay không? Những cuộc khảo sát ISSP năm 1991 và 1998, với 
tập hợp các thông tin về vai trò của các quyền uy và chuẩn mực tôn 
giáo đã cho thấy có đóng vai trò hoặc không (cầu nguyện trong các 
trường học công, cấm các sách và phim tấn công tôn giáo, ảnh hưởng 
tới các nhà cầm quyền chính trị hoặc nghị viện, luật tôn giáo là nền 
tảng cho các quan niệm về thiện và ác, phản đối những người không 
phải tín đồ tôn giáo (non-believers) đang nắm giữ công sở) cho phép 
chúng tôi đem lại các câu trả lời đối với những câu hỏi này (Lambert, 
2000c). Phân tích của tôi với dữ liệu năm 1991 cho thấy một mô thức 
rõ ràng về sự từ chối chấp nhận “sự kìm kẹp” của tôn giáo, phản đối 
quan niệm của trào lưu chính thống về Kitô giáo, điều này ngoại trừ ở 
Ba Lan và Ireland. Điều cực kỳ gây ngạc nhiên được quan sát thấy ở 
các quốc gia được khảo sát, đó là những người Châu Âu phản đối bất 
kỳ ảnh hưởng nào của tôn giáo lên đời sống xã hội cho thấy có ít tính 
tôn giáo hơn so với những người cổ vũ ảnh hưởng như thế. Đáng chú 
ý hơn là với những người Kitô giáo thực hành, chính họ cũng không 
thích chấp nhận ảnh hưởng này, đặc biệt là các ảnh hưởng đối với đời 
sống chính trị, một lần nữa ở đây ngoại trừ trường hợp Ireland và Ba 
Lan. Dữ liệu 1998 trong thực tế cho thấy sự bắt đầu trở lại của các thái 
độ cổ vũ đối với ảnh hưởng của tôn giáo, ở mức rất vừa phải đối với 
trường hợp Tây Âu, mạnh hơn ở các nước hậu chủ nghĩa cộng sản, 
đặc biệt ở các nước Chính Thống giáo, trong khi ở người Ireland và 
Ba Lan vẫn theo hướng ngược lại, chắc do gắn với khát vọng vươn tới 
sự tự chủ cá nhân.  
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(7) Cuối cùng, toàn cầu hóa đang mở rộng chân trời để bao trọn 
hành tinh - chính nó sẽ dẫn tới sự tương đối hóa của tôn giáo, đánh 
thức sự quan tâm vào các truyền thống khác, kêu gọi bảo vệ tính xác 
thực, và gợi ra các chuyển động tới sự hợp nhất hóa và phát minh 
(Phong trào tôn giáo mới-NRMs). Theo cuộc điều tra giá trị Châu Âu 
1981, 25% (17% với người có độ tuổi 18-29) nghĩ rằng chỉ có một tôn 
giáo duy nhất đúng đắn; 53% (56% với người có độ tuổi 18-29) nói 
rằng có những thông tin thú vị trong tất cả các tôn giáo lớn; và 14% 
(19% với người có độ tuổi 18-29) nói chẳng có tôn giáo nào là không 
có chân lý. Trạng thái tinh thần đã tiến triển nhanh chóng trong trường 
hợp này, khi ở Pháp tỷ lệ người đồng ý chỉ có một tôn giáo duy nhất 
đúng đắn giảm từ gần 50% vào năm 1952 (IFOP-Réalités) xuống 15% 
vào năm 1981 và 6% vào năm 1998. Thái độ chiếm ưu thế này rõ ràng 
là một trong những trào lưu tương đối tích cực, điều này được xác 
nhận trong cuộc điều tra 1998. Tuy nhiên, hai câu hỏi khác trong cuộc 
điều tra ISSP 1998 tạo ra sắc thái quan trọng của quan sát này. Cả hai 
tuyên bố “Nhìn trên khắp thế giới, các tôn giáo đem lại xung đột nhiều 
hơn hòa bình” và “Người có niềm tin rất mạnh mẽ lại thường không 
khoan dung với người khác” đều nhận được câu trả lời đồng ý lớn và 
các tỷ lệ này thậm chí còn tăng cao hơn trong những người trẻ. Sự ám 
ảnh của các cuộc chiến tranh và xung đột tôn giáo vẫn còn ở đây, đã 
được hồi sinh bởi trào lưu chính thống, đặc biệt là trong Islam giáo. 
Tại Anh, bắt đầu tiến tới đánh giá lại bản sắc Kitô giáo để đáp trả lại 
Islam giáo đã được quan sát thấy (Voas và Bruce, 2004), hiện tượng 
này có thể mở rộng tới các nước Châu Âu khác có các nhóm tín đồ 
Islam giáo thiểu số mạnh mẽ. Chúng tôi vẫn chưa xác định được ảnh 
hưởng của toàn cầu hóa lên tính tôn giáo. 

Điều cần nói là chúng ta đã trải qua từ sự chiến thắng của tính hiện 
đại tới sự thất vọng, tương đối hóa của tính hiện đại - không chắc chắn 
về chính nó, sự vô nghĩa của hy vọng tập thể (sự sụp đổ của những 
“câu chuyện vĩ đại”), đe dọa bởi sự bất an kinh tế, nguy hiểm sinh thái 
và sự phát triển của vũ khí hạt nhân; tính hiện đại trong những điều 
kiện như vậy đã tạo ra sự trở lại - có chọn lọc - với các truyền thống 
và các đóng góp của các nền văn minh vĩ đại (các cách tiếp cận khác 
với y học, các hình thức khác với sự thông thái và tôn giáo, v.v.). Mặc 
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dù đây là nhận định mang tính sơ bộ tổng quan nhưng cũng có những 
sự thật. Sự gia tăng niềm tin vào cuộc sống sau khi chết phải chăng 
nên được xem xét trong mối liên hệ với tình trạng tương đối mờ mịt 
này, một tình trạng mà người trẻ rất nhạy cảm, ít nhất khi tham gia hội 
nhập kinh tế-xã hội? Cõ lẽ, ở đây vẫn chưa được chứng minh xem 
chúng có liên quan không, vì không có dữ liệu được đưa ra. Lời giải 
thích dường như là sự tăng lên của tiến trình cá nhân hóa, sự đánh giá 
quá cao khả năng của bản thân đang có trong chính thái độ của mỗi cá 
nhân khiến cho cái chết dường như là một điều gì đó rất khó chấp 
nhận. Điểm đáng chú ý là niềm tin vào sự tái sinh cho phép một người 
trở lại trò chơi của cuộc sống - theo một khuôn hình tốt hơn trong thời 
gian kế tiếp, hy vọng - và đó là các kinh nghiệm “cận tử” lan truyền 
một hình ảnh về cái chết bao quanh bởi ánh hào quang vui vẻ lấp lánh- 
đủ để tạo cho một người muốn tin vào - trong khi các tôn giáo thiết 
chế cũng đã làm cho cái kết cuối cùng của mỗi người trở nên ngọt 
ngào. Có thể ảnh hưởng của những video và các trò chơi video cũng 
được viện dẫn - các trò chơi này được đánh giá cao bởi thanh thiếu 
niên, các trò chơi đã đẩy chúng lên thiên đường hoặc ném xuống địa 
ngục tùy theo việc người chơi thắng hay thua? Trong bất kỳ trường 
hợp nào, tình trạng hiện nay có thể được miêu tả như một dạng mặt 
đối mặt làm suy yếu đi tư tưởng vẫn còn thống trị mà thể hiện bằng xu 
hướng trong thế giới ngày nay là sự che giấu đi cái chết. Điều này đã 
được xác nhận bằng các bài tham luận tại cuộc hội thảo quốc tế gần 
đây1. 

Trở lại với tranh luận ban đầu, nhìn nhận về những sự kiện được 
trình bày ở đây, liệu chúng ta có thể nói về giải thế tục hóa ở Châu Âu 
hay không? Điều quan trọng là cần phân biệt giữa cấp độ cá nhân (vi 
mô), cấp độ tổ chức-hiệp hội (trung bình) và cấp độ xã hội rộng lớn 
(vĩ mô) (Dobbelaere, 2002). Giải thế tục hóa được biểu hiện ở cấp độ 
đầu tiên, đặc biệt trong những người trẻ, ở đây ngoại trừ các nước 
(Tây Ban Nha, Ireland, Tây Đức) và cần nhớ rằng sự quy thuộc tôn 
giáo vẫn đang sụt giảm ở phía Tây (ngoại trừ Bồ Đào Nha) và đang 
tăng ở phía Đông (trừ Ba Lan và Slovenia). Hơn nữa, thái độ thế tục 
đang mạnh hơn so với thái độ tôn giáo, mặc dù chúng đang sụt giảm 
nhẹ. Ở cấp độ trung bình, chúng tôi nhận thấy không có xu hướng trở 
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lại sự quy thuộc tôn giáo, ngoại trừ với trường hợp Islam. Ở cấp độ xã 
hội rộng lớn, có sự hội tụ hướng tới một dạng thế tục hóa đa nguyên, 
mở cửa cho biểu đạt tôn giáo trong điều kiện dân chủ và các quyền 
con người được tôn trọng. Đối với những nước hậu chủ nghĩa cộng 
sản tình trạng này dù sao cũng đại diện cho giải thế tục hóa một cách 
căn bản. Chúng tôi có thể kết luận rằng Châu Âu đang trở thành một 
ngoại lệ (xem Grace Davie, 2002) khi xem xét tới tình trạng tôn giáo 
so với phần còn lại của thế giới Kitô giáo (nhất là ở Hoa Kỳ), đặc biệt 
các cuộc khảo sát ISSP 1991 và 1998 đã cung cấp các tín hiệu cho 
thấy thế tục hóa đang giảm đi. Đối với Kitô giáo, tình trạng mới đại 
diện cho cả “những thuận lợi” (sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, sự 
tương đối hóa của tiến bộ và khoa học) và “những bất lợi” (sự tương 
đối hóa của bản thân Kitô giáo, sự cạnh tranh bởi các con đường tâm 
linh khác, sự phát triển của lục địa “không tôn giáo”). Rõ ràng là 
chúng ta đang đi ra khỏi sự phát triển theo tuyến tính thuần túy. Điều 
này dường như để xác nhận lại luận đề của Peter Beyer về toàn cầu 
hóa đem lại sự đa dạng hóa tôn giáo (Beyer, 1994). Để hiểu rõ hơn về 
những gì đang diễn ra, chúng ta cần có những cuộc điều tra phỏng vấn 
mới với những câu hỏi đặt ra cho những thực tại mới./. 

Dương Văn Biên dịch 
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